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1 Đỗ Phương Thảo Kế toán tài chính 1 ACCO2401 B218KT1A A81A 15 19/05/2019 3 NK KK

2 Lê Thị Thanh Xuân Kiểm toán 1 ACCO3302 B217KE1A A71A 29 07/04/2019 2 NK KK

3 Nguyễn Hoàng Phi Nam Hệ thống thông tin kế toán 2 ACCO3303 B217KE1A A71A 15 31/03/2019 3 NK KK

4 Phạm Thị Phương Thảo Kế toán ngân hàng ACCO3306 HC17KT1A K71A 95 07/04/2019 1 NK KK

5 Đỗ Phương Thảo Kế toán & lập báo cáo thuế ACCO3311 HC17KT1A K71A 91 31/03/2019 4 NK KK

6 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Hệ thống thông tin kế toán 1 ACCO3315 HC18KT1A K81A 36 31/03/2019 NK KK Thi trên máy

7 Trần Thị Vinh Kế toán hành chính sự nghiệp ACCO3320 B217KE1A A71A 14 NK KK Phòng Khảo thí tổ chức thi

8 Hồ Thị Bích Nhơn Kế toán hành chính sự nghiệp ACCO3320 HC18KT1A K81A 35 NK KK Phòng Khảo thí tổ chức thi

9 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Kế toán tài chính 2 ACCO3401 HC18KT1A K81A 52 12/05/2019 1 NK KK

10 Hoàng Huy Cường Kế toán chi phí ACCO4301 HC18KT1A K81A 44 05/05/2019 3 NK KK

11 Trần Đình Sơn Anh Minh Kế toán quản trị ACCO4302 B217KE1A A71A 39 02/06/2019 1 NK KK

12 Nguyễn Thành Long Marketing căn bản BADM2301 B218KT1A A81A 11 NK KK Phòng Khảo thí tổ chức thi

13 Bùi Anh Sơn Kinh tế vĩ mô 1 ECON1302 B218KT1A A81A 14 NK KK Phòng Khảo thí tổ chức thi

14 Trần Thị Huế Chi Phân tích báo cáo tài chính FINA3312 HC17KT1A K71A 93 12/05/2019 4 NK KK

15 Nguyễn Thị Ánh Như Thị trường tài chính FINA3320 B218KT1A A81A 19 12/05/2019 3 NK KK

16 Phan Ngọc Thùy Như Nghiệp vụ ngân hàng thương mại FINA3401 B217KE1A A71A 34 19/05/2019 4 NK KK

17 Nguyễn Thanh Mai Thy Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) GENG0406 HC18KT1A K81A 47 27/05/2019 5 NK KK

18 Bùi Ngọc Tuyền Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) GLAW3302 B218KT1A A81A 20 NK KK Phòng Khảo thí tổ chức thi

19 Nguyễn Văn Du Lý thuyết xác suất & thống kê MATH1304 B216KE1A A61A 15 30/05/2019 5 NK KK

20 Hà Minh Tuấn Đại số tuyến tính (K.ngành KT) MATH1309 B216KE1A A61A 13 06/06/2019 5 NK KK

21 Nguyễn Văn Du Giải tích (K.ngành KT) MATH1310 B216KE1A A61A 8 01/06/2019 5 NK KK

22 Nguyễn Hoàng Phi Nam HT hoạch định nguồn lực DN MISY3302 HC17KT1A K71A 46 05/05/2019 5 NK KK

23 Vũ Quốc Thông HT hoạch định nguồn lực DN MISY3302 HC17KT1B K71B 45 05/05/2019 5 NK KK

24 Võ Nguyễn Phú Huân Đồ án nền móng CENG3207 B217XD1A X71A 43 NK KT Khoa tổ chức thi
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25 Lê Trọng Hải Kiến trúc dân dụng (TK KTDD) CENG3208 B217XD1A X71A 18 19/05/2019 4 NK KT

26 Trần Quốc Hùng Kết cấu thép 2 CENG3212 B217XD1A X71A 24 26/05/2019 2 NK KT

27 Nguyễn Lê Minh Long Máy xây dựng và an toàn LĐ CENG3213 B217XD1A X71A 15 05/05/2019 3 NK KT

28 Phan Vũ Phương Đồ án Bê tông 2 CENG3214 B217XD1A X71A 20 NK KT Khoa tổ chức thi

29 Bá Văn Hùng Kỹ thuật thi công CENG3303 B217XD1A X71A 20 NK KT Phòng Khảo thí tổ chức thi

30 Nguyễn Thị Hương Nhài Tiếng Anh CN Xây dựng CENG3304 B217XD1A X71A 17 30/05/2019 5 NK KT

31 Phan Thanh Phương Quản lý dự án xây dựng CENG3305 HC18XD1A D81A 32 09/06/2019 3 NK KT

32 Phạm Văn Mạnh Động lực học CT (DĐ & ĐLHCT) CENG4202 HC18XD1A D81A 25 05/05/2019 2 NK KT

33 Phạm Văn Mạnh Động lực học CT (DĐ & ĐLHCT) CENG4202 B216XD1A X61A 19 19/05/2019 3 NK KT

34 Nguyễn Hoài Nghĩa Đồ án thi công CENG4205 B216XD1A X61A 13 KT Khoa tổ chức thi

35 Võ Đăng Khoa Kinh tế xây dựng CENG4210 B217XD1A X71A 22 12/05/2019 4 NK KT

36 Võ Nguyễn Phú Huân Xử lý và gia cố nền đất yếu CENG4212 B216XD1A X61A 22 12/05/2019 1 NK KT

37 Lê Minh Hoàng Thiết kế nhà nhiều tầng CENG4304 HC18XD1A D81A 33 05/06/2019 5 NK KT

38 Lê Minh Hoàng Thiết kế nhà nhiều tầng CENG4304 B216XD1A X61A 28 05/06/2019 5 NK KT

39 Phan Vũ Phương Kết cấu bê tông đặc biệt CENG4305 HC18XD1A D81A 52 07/06/2019 5 NK KT

40 Nguyễn Quốc Thông Kết cấu bê tông đặc biệt CENG4305 B216XD1A X61A 24 07/06/2019 5 NK KT

41 Nguyễn Trọng Nghĩa Hố đào sâu CENG4306 B216XD1A X61A 34 09/06/2019 1 NK KT

42 Lê Trọng Hải Quy hoạch đô thị CMAN4215 B216XD1A X61A 6 05/05/2019 1 NK KT

43 Vũ Thế Hoài Luật hôn nhân gia đình BLAW1203 B218LK1A L81A 32 09/06/2019 5 NK LA

44 Diệp Thanh Sơn Luật tài chính BLAW1205 B218LK1A L81A 36 07/06/2019 5 NK LA

45 Lê Thị Tuyết Hà Luật thương mại 1 BLAW1303 B218LK1A L81A 37 05/05/2019 4 NK LA

46 Thái Thị Tuyết Dung Kỹ thuật xây dựng văn bản BLAW2204 B217LK1A L71A 97 04/06/2019 5 NK LA

47 Nguyễn Đình Sơn Luật hình sự BLAW2305 B218LK1A L81A 33 31/03/2019 2 NK LA

48 Lâm Tố Trang Luật dân sự 2 BLAW2306 B218LK1A L81A 23 07/04/2019 3 NK LA

49 Võ Công Nhị Luật kinh doanh bất động sản BLAW3201 B217LK1A L71A 118 02/06/2019 1 NK LA

50 Nguyễn Huỳnh Anh Như Luật đất đai BLAW3304 B218LK1A L81A 22 12/05/2019 5 NK LA

51 Nguyễn Đăng Nghĩa Luật học so sánh BLAW4201 B217LK1A L71A 64 12/05/2019 3 NK LA

52 Nguyễn Huỳnh Anh Như Luật môi trường BLAW4207 B217LK1A L71A 43 05/05/2019 4 NK LA

53 Nguyễn Ngọc Lâm Luật thương mại quốc tế BLAW4301 B217LK1A L71A 47 07/04/2019 2 NK LA
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54 Nguyễn Tú Luật cạnh tranh BLAW4302 B217LK1A L71A 40 31/03/2019 1 NK LA

55 Hồ Lệ Hằng Nghe nói 2 ENGL1305 B218EN1A E81A 31 30/05/2019 5 NK NN Thi Nghe

56 Huỳnh Công Minh Hùng Đọc hiểu 2 ENGL1307 B218EN1A E81A 33 27/05/2019 5 NK NN

57 Nguyễn Đình Kim Quản trị học (NN) ENGL1308 HC17EN1A B71A 12 06/06/2019 5 NK NN

58 Lý Thị Mỹ Hạnh Viết 2 ENGL2302 B218EN1A E81A 30 09/06/2019 5 NK NN

59 Ngô Thị Bạch Loan Luyện dịch 1 ENGL2304 B218EN1A E81A 28 07/06/2019 5 NK NN

60 Văn Thị Phước Viết 3 ENGL2306 B217EN1A E71A 36 07/06/2019 5 NK NN

61 Nguyễn Trần ái Duy Luyện dịch 2 ENGL2308 HC18TATM B81B 21 08/06/2019 5 NK NN

62 Doãn Thị Ngọc Văn hóa Anh - Mỹ ENGL2309 HC18TAGD B81A 30 04/06/2019 5 NK NN

63 Doãn Thị Ngọc Văn hóa Anh - Mỹ ENGL2309 B217EN1A E71A 37 05/06/2019 5 NK NN

64 Đoàn Kim Khoa Nghiệp vụ văn phòng ENGL2310 HC17EN1B B71B 20 08/06/2019 5 NK NN

65 Nguyễn Thị Hương Nhài Nghiệp vụ văn phòng ENGL2310 B216EN1A E61A 51 06/06/2019 5 NK NN

66 Nguyễn Thị Hương Nhài Marketing căn bản (NN) ENGL2312 HC17EN1A B71A 19 03/06/2019 5 NK NN

67 Nguyễn Quốc Bảo Ngữ âm - Âm vị học ENGL3201 HC18TAGD B81A 55 05/05/2019 1 NK NN

68 Mai Minh Tiến Kỹ thuật hỗ trợ gdạy tiếng Anh ENGL3203 HC17EN1B B71B 17 NK NN Khoa tổ chức thi

69 Lê Quang Trực Văn học Mỹ ENGL3204 HC18TAGD B81A 24 NK NN Khoa tổ chức thi

70 Nguyễn Quốc Bảo Cú pháp - Hình thái học ENGL3206 B217EN1A E71A 61 05/05/2019 3 NK NN

71 Nghe nói 5 ENGL3301 HC18TAGD B81A 62 09/06/2019 1 NK NN Thi Nói

72 Nghe nói 5 ENGL3301 HC18TAGD B81A 62 05/06/2019 5 NK NN Thi Nghe

73 Nghe nói 5 ENGL3301 B217EN1A E71A 58 02/06/2019 3 NK NN Thi Nghe

74 Nguyễn Minh Trung Luyện dịch 3 ENGL3302 B217EN1A E71A 64 31/05/2019 5 NK NN

75 Phan Thị Thu Nga PP giảng dạy tiếng Anh 2 ENGL3308 HC18TAGD B81A 25 31/05/2019 5 NK NN

76  Nghiệp vụ/g.dịch ngân hàng(NN) ENGL4205 HC17EN1A B71A 10 05/05/2019 2 NK NN

77 Lê Tấn Phước Nghiệp vụ/g.dịch ngân hàng(NN) ENGL4205 B216EN1A E61A 33 05/05/2019 2 NK NN

78 Nguyễn Thanh Tuấn Đàm phán trong kinh doanh (NN) ENGL4208 HC18TATM B81B 25 NK NN Khoa tổ chức thi

79  Kỹ năng làm bài TOEFL ENGL4221 HC17EN1A B71A 16 12/05/2019 3 NK NN

80 Văn Thị Phước Kỹ năng làm bài TOEFL ENGL4221 B216EN1A E61A 49 12/05/2019 3 NK NN

81 Phan Thị Thu Nga Kỹ năng làm bài TKT ENGL4222 HC17EN1B B71B 25 NK NN Khoa tổ chức thi

82 Phan Bích Nga Quan hệ công chúng (NN) ENGL4310 HC17EN1A B71A 32 02/06/2019 4 NK NN
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83 Phạm Thị Ngọc Diệp Tiếng Pháp 2 FREN1302 B218EN1A E81A 16 01/06/2019 5 NK NN

84 Phạm Thị Ngọc Diệp Tiếng Pháp 4 FREN1304 B217EN1A E71A 42 09/06/2019 4 NK NN

85 Trần Quang Huy Tiếng Hoa 2 GCHI1302 B218EN1A E81A 47 01/06/2019 5 NK NN

86 Trần Quang Huy Tiếng Hoa 4 GCHI1304 B217EN1A E71A 28 09/06/2019 4 NK NN

87 Diệp Thanh Sơn Pháp luật đại cương GLAW1201 B216EN1A A61A 40 NK NN Phòng Khảo thí tổ chức thi

88 Phan Thanh Vân Tiếng Việt thực hành VIET1201 B216EN1A E61A 25 19/05/2019 2 NK NN

89 Phan Thanh Vân Tiếng Việt thực hành VIET1201 B218EN1A E81A 26 05/05/2019 5 NK NN

90 Nguyễn Thành Long Marketing căn bản BADM2301 B218QT1A N81A 12 MTL QT Phòng Khảo thí tổ chức thi

91 Phạm Nam Vĩnh An Quản trị nhân lực BADM2303 B218QT1A N81A 26 MTL QT Phòng Khảo thí tổ chức thi

92 Hoàng Thọ Phú Quản trị Marketing BADM2304 HC18QT1A M81A 33 MTL QT Phòng Khảo thí tổ chức thi

93 Hoàng Thọ Phú Quản trị Marketing BADM2304 B218QT1A N81A 27 MTL QT Phòng Khảo thí tổ chức thi

94 Nguyễn Ngọc Đan Thanh Quan hệ công chúng BADM3305 HC17QT1A M71A 76 MTL QT Phòng Khảo thí tổ chức thi

95 Phạm Xuân Kiên Thương mại điện tử BADM3306 HC18QT1A M81A 39 MTL QT Phòng Khảo thí tổ chức thi

96 Đỗ Thành Lưu Quản trị chuỗi cung ứng BADM3322 B217QT1A N71A 22 MTL QT Phòng Khảo thí tổ chức thi

97 Hoàng Mạnh Dũng Quản trị chất lượng BADM3327 HC17QT1A M71A 62 19/05/2019 2 MTL QT

98 Lê Duy Khang Digital Marketing BADM3337 B217QT1A N71A 21 31/03/2019 1 MTL QT

99 Huỳnh Kim Tôn Quản trị chiến lược BADM4301 HC17QT1A M71A 81 MTL QT Phòng Khảo thí tổ chức thi

100 Sử Ngọc Hoành Quản trị chiến lược BADM4301 B217QT1A N71A 25 MTL QT Phòng Khảo thí tổ chức thi

101 Nguyễn Thái Bình Quản trị bán hàng BADM4303 B217QT1A N71A 34 MTL QT Phòng Khảo thí tổ chức thi

102 Nguyễn Thị Thùy Linh Marketing dịch vụ BADM4310 HC18QT1A M81A 31 31/03/2019 2 MTL QT

103 Đoàn Thị Thanh Thúy Quản trị dự án BADM4312 HC17QT1A M71A 75 MTL QT Phòng Khảo thí tổ chức thi

104 Lê Công Tâm Kinh tế vĩ mô 1 ECON1302 B218QT1A N81A 24 MTL QT Phòng Khảo thí tổ chức thi

105 Nguyễn Minh Thơ Quản trị tài chính (KI) FINA4306 B218QT1A N81A 23 02/06/2019 1 MTL QT

106  Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) GENG0406 HC18QT1A M81A 49 27/05/2019 5 MTL QT

107 Phạm Thị Phương Thảo Kế toán ngân hàng ACCO3306 HC18TN1A T81A 19 07/04/2019 1 NK TC

108 Trần Hoàng Trúc Linh Mua bán & sáp nhập DN (CTy) ECON3309 HC17TN1A T71A 83 07/04/2019 4 NK TC

109 Dương Quỳnh Nga Tài chính doanh nghiệp 1 FINA2402 HC18TN1A T81A 29 12/05/2019 5 NK TC

110 Nguyễn Lê Tiểu Tiên Tài chính quốc tế FINA3301 HC18TN1A T81A 23 31/03/2019 2 NK TC

111 Lê Duy Khánh Thẩm định tín dụng FINA3304 HC18TN1A T81A 30 05/05/2019 4 NK TC
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112 Ngô Thành Trung Marketing ngân hàng FINA3305 HC18TN1A T81A 19 02/06/2019 1 NK TC

113 Dương Quỳnh Nga Quản trị rủi ro tài chính FINA3314 HC17TN1A T71A 90 31/03/2019 1 NK TC

114 Bùi Nguyễn Nguyệt Minh Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) GENG0406 HC18TN1A T81A 48 27/05/2019 5 NK TC

115 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2015) GENG0308 HC17TH1A I71A 45 12/05/2019 1 NK TH Thi Đọc - Viết - Nghe

116 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2015) GENG0308 HC17TH1A I71A 45 19/05/2019 1 NK TH Thi Nói

117 Lê Anh Tú Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) GENG0406 HC18CS1A C81A 48 27/05/2019 5 NK TH

118 Dương Hữu Thành ứng dụng web (Công cụ web) ITEC1404 HC18CS1A C81A 49 17/05/2019 5 NK TH

119 Hồ Quang Khải Cơ sở dữ liệu nâng cao ITEC3402 HC18CS1A C81A 23 15/05/2019 5 NK TH

120 Lê Viết Tuấn Lập trình cơ sở dữ liệu ITEC3406 HC18CS1A C81A 34 NK TH Khoa tổ chức thi

121 Lưu Quang Phương An toàn bảo mật thông tin ITEC4406 HC18CS1A C81A 37 12/05/2019 4 NK TH

122 Dương Hữu Thành Kiểm thử phần mềm ITEC4415 HC17TH1A I71A 44 05/05/2019 1 NK TH

123 Lê Viết Tuấn Lập trình trên thiết bị DĐ ITEC4417 HC17TH1A I71A 49 NK TH Khoa tổ chức thi

Ghi chú: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2019

1/ Thời gian KT. TRƯỞNG PHÒNG

Ca 1: bắt đầu lúc 7g00 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ca 2: bắt đầu lúc 9g30

Ca 3: bắt đầu lúc 13g00 (đã ký)

Ca 4: bắt đầu lúc 15g30

Ca 5: bắt đầu lúc 18g00 Lê Thị Vũ Anh

2/ Địa điểm

BD: 68 Lê Thị Trung, Bình Dương

MTL: Số 2 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

NK: 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM

VVT: Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ghi chú:

- Môn Hệ thống thông tin kế toán 1 (ACCO3315) sinh viên xem danh sách thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại mục 

Tin tức – sự kiện trên trang Web của khoa Kế toán – Kiểm toán http://v1.ou.edu.vn/ktkt/Pages/tin-tuc.aspx.

 - Các môn thi do Phòng Khảo thí tổ chức thi sinh viên xem ngày thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại mục

Thông báo trên trang Web của Phòng Khảo thí http://www.ou.edu.vn/ttkt/Pages/tin-thong-bao.aspx
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